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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đoàn Công Quốc 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Huỳnh Tiễn 

                                      2. Ông Nguyễn Xuân Tùng  
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đình Vui – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Khoa - Kiểm sát viên. 
 

 

 

Trong ngày 29 tháng 9 n m     , t i tr  s  Tòa án nhân dân quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng   t    s  th m c ng khai v  án th   ý số 50/2020/TLST-D  ngà  

07 tháng 5 n m      v  vi c tranh ch p  Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền” theo 

 u  t   nh  ưa v  án ra   t    số 43       Đ   T-D  ngà   8 tháng 6 n m      

và  u  t   nh hoãn phiên tòa số 66       Đ T-D  ngà     tháng 9 n m      gi a 

các  ư ng s : 
 

* Nguyên đơn: - Ông Dƣơng Văn Q, sinh n m  943; 

                       - Bà Dƣơng Nguyễn Quỳnh L, sinh n m  987; 

                       - Bà Dƣơng Nguyên Quỳnh Nhi, sinh n m  99 ; 

Cùng trú t i:  ường N, phường H , quận H, thành phố Đà Nẵng; 

(Ông Dương Văn Q, bà Dương Nguyễn Quỳnh N cùng ủy quyền cho bà Dương 

Nguyễn Quỳnh L tham gia tố tụng theo văn bản ủy quyền ngày 20/3/2021). Bà L có 

mặt. 

* Bị đơn: Bà Trần Thị Mỹ D, sinh n m  986; Trú t i: 7  H, phường T, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.         

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 03/02/2021, quá trình giải quyết vụ án cũng như 

tại phiên tòa, nguyên đơn trình bày: 

Bà Ngu ễn Th  L  à vợ của  ng Dư ng V n   và  à mẹ của bà Dư ng Ngu ễn 

 uỳnh N và Dư ng Ngu ễn  uỳnh L. Vào ngày 20/5/2019 bà L có cho bà Trần Th  

Mỹ D va  số ti n 3 .   .    . Hai bên có vi t Gi   mượn ti n cùng ngà  và bà D cam 

k t trả   i số ti n nà  trong vòng  6 tháng. 
 



Ti p   n ngà   6 3      bà L cho bà D va  thêm số ti n 3 .   .    , hai bên 

vi t gi   mượn ti n cùng ngà . Lúc nà  do bà D chưa trả số ti n 3 .   .      ã va  

vào ngà     5    9 nên vi t  u n số ti n nợ nà  vào gi   mượn ti n ngà   6 3     . 

Theo Gi   mượn ti n ngà   6 3      bà D cam k t trả số ti n nợ 6 .   .     cho bà 

L vào ngà     hàng tháng, mỗi tháng trả   .   .    , bắt  ầu từ ngà     7     . Tu  

nhiên   n thời h n cam k t bà D vẫn kh ng trả nợ và hi n còn nợ  à Loan số ti n tổng 

cộng  à 6 .   .    . 
 

Ngày 31/10/2020 bà Ngu ễn Th  L ch t. Hàng thừa k  thứ nh t của bà L gồm 

có: ông Dư ng V n  , bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh N và bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh L. 

Ngoài ra bà L kh ng còn ai  à người thừa k    hàng thừa k  thứ nh t. Do  ó, ông Q, bà 

N, bà L kh i ki n    ngh  Tòa án giải qu  t buộc bà Trần Th  Mỹ D phải trả cho các 

 ng, bà số ti n 6 .   .     nói trên. 
 

* Khi giải qu  t v  án t i giai  o n hòa giải,  ối tho i, bà Trần Th  Mỹ D có v n 

bản trình bà     ngh   ược trả góp số ti n mỗi tháng  .   .     cho   n khi h t nợ. 

*  au khi th   ý, Tòa án  ã g i th ng báo v  vi c th   ý v  án c ng như các v n 

bản tố t ng cho bà Trần Th  Mỹ D theo  úng   a ch  ngu ên   n cung c p. Bà Trần 

Th  Mỹ D  ã ký nhận v n bản tố t ng nhưng kh ng có b t kỳ phản hồi nào và c ng 

kh ng   n Tòa án tham gia các phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, ti p cận c ng khai 

chứng cứ và hòa giải. T i phiên tòa bà D vắng mặt  ần thứ hai kh ng có  ý do. Do  ó 

ngoài bản t  khai trong quá trình hòa giải,  ối tho i bà D không có  ời khai nào khác 

t i hồ s  v  án. 
 

Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phát biểu 

quan  iểm v  v  án như sau: 
 
 

V  thủ t c tố t ng: Tòa án  ã th   ý v  án  úng v  th m qu  n, quá trình giải 

qu  t v  án  ã th c hi n  ầ   ủ các bước thủ t c tố t ng,  ảm bảo  ể các bên  ư ng 

s   ược th c hi n  ầ   ủ các qu  n của mình. T i phiên tòa h m na , b    n  ã  ược 

tri u tập hợp    nhưng vắng mặt   n  ần thứ hai kh ng có  ý do nên c n cứ Đi u   7 

Bộ  uật tố t ng dân s , Hội  ồng   t    ti p t c   t    v  án  à  ảm bảo v  mặt thủ t c 

tố t ng. 
 

 

V  nội dung: Cùng với  êu cầu kh i ki n, các  ồng thừa k  của bà Ngu ễn Th  

L gồm  ng Dư ng V n  , bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh L, bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh N 

 ã cung c p các gi   tờ thể hi n  úng giao d ch va  mượn ti n gi a bà D và bà L. T i  

bản t  khai ngà   4 3     , bà Trần Th  Mỹ D c ng  ã thừa nhận giao d ch va  mượn 

ti n. Theo gi   mượn ti n ngà   6 3     , bà D cam k t trả số ti n nợ 6 .   .     

cho bà L mỗi tháng   .   .     vào ngà     hàng tháng nhưng sau  ó kh ng th c 

hi n. Do  ó có c n cứ ch p nhận  êu cầu kh i ki n của ông Q, bà L, bà N, buộc bà 

Trần Th  Mỹ D phải trả số ti n còn nợ  à 6 .   .     cho các  ng, bà. 
 

 

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
  



 ua  em   t  ầ   ủ, toàn di n chứng cứ, tài  i u,  êu cầu của  ư ng s  trong quá 

trình giải qu  t v  án c ng như t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận   nh v  các v n    

của v  án như sau: 

    V  tố t ng: 

 [1.1] V  th m qu  n: Đâ   à v  án tranh ch p  êu cầu th c hi n nghĩa v  trả ti n 

phát sinh từ giao d ch dân s . B    n Trần Th  Mỹ D có   a ch  cư trú t i 7  H, phường 

T, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nên c n cứ Đi u 26;  iểm a khoản   Đi u 35; 

 iểm a khoản   Đi u 39 của Bộ  uật tố t ng dân s  Tòa án nhân dân quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng th   ý giải qu  t v  án  à  úng v  mặt th m qu  n. 
  

  .   V  trình t , thủ t c tố t ng: Tòa án  ã th c hi n  úng trình t , thủ t c tố 

t ng từ khi th   ý v  án cho   n phiên tòa s  th m h m na , g i  ầ   ủ các v n bản tố 

t ng cho các bên  ư ng s , ti n hành các phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, ti p cận 

c ng khai chứng cứ, hòa giải  ể các bên  ư ng s  th c hi n các qu  n của mình theo 

qu    nh của Bộ  uật tố t ng dân s . B    n kh ng th c hi n qu  n phản hồi v  v  án 

 ồng thời t i phiên tòa vắng mặt   n  ần thứ hai kh ng có  ý do nên c n cứ Đi u   7 

Bộ  uật tố t ng dân s , Hội  ồng   t      t    vắng mặt b    n  à phù hợp. 
 

 [2] V  nội dung v  án thì th   rằng: Cùng với  êu cầu kh i ki n, ngu ên   n  ã 

cung c p các Gi   mượn ti n ngà     5    9 và  6 3      do bà Trần Thi Mỹ Di u ký 

mượn ti n của bà Ngu ễn Th  L. Tổng số ti n của     ần mượn  à 6 .   .    . Trong 

 ó gi   mượn ti n ngà   6 3      ghi gộp cả hai khoản ti n  à 6 .   .    , bà D cam 

k t trả mỗi tháng   .   .     vào    hàng tháng, bắt  ầu từ ngà     7     . Quá trình 

hòa giải t i Trung tâm hòa giải,  ối tho i, ngà   4 3      bà Trần Th  Mỹ D có bản t  

khai với nội dung: “Sau khi làm việc, trao đổi tôi có ý kiến. Tôi trả góp số tiền 

1.000.000 (Một triệu đồng chẵn) mỗi tháng cho đến khi hết”. Ngoài bản khai, bà D 

kh ng  ưa ra chứng cứ, tài  i u phản bác gì và kh ng tham gia tố t ng trong quá trình 

Tòa án th   ý, giải qu  t v  án. Do  ó, có c n cứ  ác   nh bà Trần Th  Mỹ D  ã va  

mượn của bà Ngu ễn Th  L số ti n 6 .   .     và vi ph m nghĩa v  thanh toán. 

 C n cứ s    u  ý   ch  ảng viên của bà Ngu ễn Th  L và v n bản thỏa thuận 

phân chia di sản thừa k  do ngu ên   n cung c p thể hi n hàng thừa k  thứ nh t của bà 

L gồm chồng  à  ng Dư ng V n   và hai người con  à Dư ng Ngu ễn  uỳnh N và 

Dư ng Ngu ễn  uỳnh L. K t quả thu thập chứng cứ t i UBDN phường Hải Châu  , 

quận Hải Châu c ng thể hi n ngoài Dư ng Ngu ễn  uỳnh L, Dư ng Ngu ễn  uỳnh 

N thì kh ng có trường hợp   ng ký khai sinh nào t i   a phư ng có phần khai mẹ  à 

Ngu ễn Th  L, cha là Dư ng V n  .  

 Do  ó, có c n cứ ch p nhận  êu cầu kh i ki n của các  ồng thừa k  của bà 

Ngu ễn Th  L, buộc bà Trần Thi Mỹ Di u phải trả cho  ng Dư ng V n  , bà Dư ng 

Ngu ễn  uỳnh L và Dư ng Ngu ễn  uỳnh N số ti n tổng cộng  à 6 .   .    . 



 

 3  V  án ph : Do toàn bộ  êu cầu của ngu ên   n  ược ch p nhận nên b    n 

phải ch u toàn bộ án ph  dân s  s  th m theo qu    nh t i Đi u  47 Bộ  uật tố t ng dân 

s  và Ngh  qu  t số 3 6    6 UBTV H 4 ngà  3        6 của    ban thường v  

 uốc hội. Hoàn trả cho ngu ên   n số ti n t m ứng án ph   ã nộp. 
 

 

Vì các lẽ trên; 

                                       QUYẾT ĐỊNH  
 

Căn cứ vào: khoản 3 Đi u 26;  iểm a khoản   Đi u 35;  iểm a khoản   Đi u 

39; Đi u   7; Đi u  7 ; Đi u  73 Bộ  uật tố t ng dân s ; Đi u  74; Đi u  75; Đi u 

 8 ; Đi u 357; Đi u 468 Bộ  uật dân s ; Ngh  qu  t 3 6    6 ngà  3        6 của 

   ban thường v   uốc Hội qu    nh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  

d ng án ph  và    ph  Tòa án. 

Ch p nhận  êu cầu kh i ki n của ông Dư ng V n  , bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh 

L, bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh N  ối với bà Trần Th  Mỹ D; 
 

* X : 

1/ Buộc bà Trần Th  Mỹ D phải trả cho các  ồng thừa k  của bà Ngu ễn Th  L là 

ông Dư ng V n  , bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh L, bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh L số ti n 

6 .   .     (Sáu mươi triệu đồng). 

Kể từ ngà  án có hi u   c pháp  uật, người  ược thi hành án có   n  êu cầu thi 

hành án mà người có nghĩa v  thi hành án chậm th c hi n nghĩa v  trả ti n thì phải 

ch u  ãi su t  ối với số ti n chậm trả tư ng ứng với thời gian chậm trả. Lãi su t phát 

sinh do chậm trả ti n  ược  ác   nh theo thỏa thuận của các bên nhưng kh ng  ược 

vượt quá mức  ãi su t  ược qu    nh t i khoản   Đi u 468 của Bộ  uật dân s ; n u 

kh ng có thỏa thuận thì th c hi n theo qu    nh t i khoản   Đi u 468 của Bộ  uật dân 

s . 

2/ Về án phí: Buộc bà Trần Th  Mỹ D phải ch u 3.   .     (Ba triệu đồng) án 

ph  dân s  s  th m. Hoàn trả cho ông Dư ng V n  , bà Dư ng Ngu ễn  uỳnh L, bà 

Dư ng Ngu ễn  uỳnh N số ti n t m ứng án ph   ã nộp  à   .5  .     (Một triệu năm 

trăm ngàn đồng) theo biên  ai thu số    5439ngà  05/5/2021 của Chi c c Thi hành án 

dân s  quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

3/ V  qu  n kháng cáo: Án    s  th m, báo cho ngu ên   n có mặt t i phiên tòa 

bi t có qu  n kháng cáo bản án nà  trong thời h n  5 ngà  kể từ ngà  tu ên án h m 

na .  iêng b    n vắng mặt t i phiên tòa có qu  n kháng cáo bản án trong thời h n  5 

ngà  kể từ ngà  nhận  ược hoặc niêm   t bản sao bản án. 
 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 



thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án; Thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận Hải Châu;                                               Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- Đương sự; 

- Chi cục TH  DS quận Hải Châu;                                                            (Đã ký) 

- Lưu hồ sơ. 
 
 

                                                                                 Đoàn Công Quốc 
 


